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Mẫu: M3 - ĐCCT

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: TOÁN CAO CẤP
Tiếng Việt: TOÁN CAO CẤP
Tiếng Anh: ADVANCED MATHEMATICS
· Mã học phần: DC10401
· Số tín chỉ: 03
· Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ thông tin
· Hình thức đào tạo: Chính quy 
· Học phần:

Tự chọn


Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): không
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết: 27 tiết

· Bài tập:   

      18 tiết                   

· Đối tượng học tập:  Sinh viên năm thứ nhất (Học kỳ I)
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Khoa học cơ bản
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm,
 học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Đinh Xuân Hùng
	Thạc sỹ
	0973619638
	Toàn bộ học phần


3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về Đại số tuyến tính và Giải tích toán học như: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, giới hạn của hàm số, phép tính vi tích phân của hàm số, phương trình vi phân.

3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính.

	MTHP2
	Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về hàm số một biến số, về phép tính vi phân, phép tính tích phân của hàm một biến số, một số phương trình vi phân cơ bản.

	2. Kỹ năng

	MTHP3
	Sinh viên thực hiện được các phép toán về ma trận, phương pháp tính định thức, phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính.

	MTHP4
	Sinh viên có kỹ năng tính đạo hàm, vi phân, tích phân của hàm số một biến số, giải được một số phương trình vi phân cơ bản.

	3. Thái độ

	MTHP5
	Chủ động, cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm khi làm việc nhóm


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 2 phần chính: Phần 1. Đại số tuyến tính: bao gồm các nội dung về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Phần 2. Giải tích toán học: Bao gồm các nội dung về hàm số một biến số, phép tính vi tích phân, phương trình vi phân.
5. Chuẩn đầu ra học phần (CĐRHP)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về ma trận, các phép toán trên ma trận, phương pháp tính định thức, hạng của ma trận, ma trận nghịch đảo

	CĐRHP2
	Hiểu các kiến thức cơ bản về hệ phương trình tuyến tính, nắm được phương pháp giải và cấu trúc nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.

	CĐRHP3
	Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản của hàm số một biến số, nắm được ý nghĩa, tính chất của đạo hàm, vi phân, đạo hàm của một số hàm số cơ bản, đạo hàm cấp cao, hiểu được ý nghĩa của đạo hàm.

	CĐRHP4
	Nắm được kiến thức cơ bản về nguyên hàm, tích phân xác định, tích phân suy rộng, phương trình vi phân cơ bản.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP5
	Thành thạo các phép toán trên ma trận, tính định thức, giải phương trình ma trận, hạng của ma trận, thành thạo giải hệ phương trình tuyến tính.

	CĐRHP6
	Biết tính giới hạn của hàm số, tính đạo hàm, vi phân, đạo hàm cấp cao, vi phân cấp cao của hàm số một biến số.

	CĐRHP7
	Biết tính nguyên hàm, tích phân xác định, tích phân suy rộng, giải thành thạo một số dạng phương trình vi phân cơ bản.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP8
	Nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm với bản thân và tập thể.


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc).
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được 
mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	CĐRHP1
	C
	MTHP1
	C
	CĐRC1

	CĐRHP2
	C
	MTHP1
	C
	CĐRC1

	CĐRHP3
	C
	MTHP2
	C
	CĐRC1

	CĐRHP4
	C
	MTHP2
	C
	CĐRC1

	CĐRHP5
	C
	MTHP3
	T
	CĐRC3

	CĐRHP6
	C
	MTHP4
	T
	CĐRC3

	CĐRHP7
	C
	MTHP4
	T
	CĐRC3

	CĐRHP8
	C
	MTHP5
	T
	CĐRC8


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp

	1. Thuyết giảng
	Giúp sinh viên nắm được kiến thức và kỹ năng căn bản nhất
	CĐRHP1
CĐRHP2

	2. Thảo luận
	Giúp sinh viên giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình học trên lớp và tự học.
	CĐRHP3CĐRHP4

	3. Giải quyết vấn đề
	Giúp sinh viên, nhóm sinh viên tự tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề mà giảng viên đưa ra. Biết đặt ra các vấn đề mới liên quan và tự tìm câu trả lời.
	CĐRPH8

	II. Phương pháp dạy học tương tác

	4. Làm việc nhóm
	Giúp sinh viên trau dồi kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình.
	CĐRHP8

	5. Học theo dự án.
	Giúp sinh viên tự xây dựng kế hoạch học tập để đạt mục tiêu, phát huy khả năng nghiên cứu khoa học.
	CĐRHP8

	III. Phương pháp tự học

	6. Bài tập ở nhà
	Giúp sinh viên hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng cơ bản.
	CĐRHP5
CĐRHP6

CĐRHP7


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế, kiến tập
	Tự học
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Khác 
	
	
	

	1
	Bài 1. Ma trận
1. Các khái niệm cơ bản.

2. Các phép toán trên ma trận
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	2
	Bài 2. Định thức

1. Khái niệm

2. Cách tính định thức.

3. Tính chất định thức
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	3
	Bài 3. Ma trận nghịch đảo

1. Định nghĩa

2. Cách tìm
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	4
	Bài 4. Hạng của ma trận.

1. Định nghĩa.

2. Cách tính
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	5
	Bài 5. Hệ phương trình tuyến tính

1 Hệ phương trình tuyến tính.

2. Cách giải hệ phương trình tuyến tính
	3
	2
	0
	0
	10
	15

	6
	Bài 6. Hàm số một biến số

1. Các khái niệm cơ bản

2. Giới hạn của hàm số

3. Hàm số liên tục.

4. Đạo hàm của hàm số

5. Đạo hàm cấp cao

6. Vi phân.
	3
	1
	0
	0
	8
	12

	7
	Bài 7. Hàm số nhiều biến số.

1. Khái niệm.

2. Đạo hàm và vi phân.
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	8
	Bài 8. Nguyên hàm -Tích phân

1. Khái niệm cơ bản.

2. Tính chất.

3. Các phương pháp tính tích phân bất định.
4. Tích phân xác định.

5. Các phương pháp tính
	4
	2
	0
	0
	12
	16

	9
	Bài 9. Phương trình vi phân
1. Các khái niệm

2. Một số phương trình vi phân thường gặp
	3
	1
	0
	0
	8
	12

	10
	Ôn tập
	4
	2
	0
	0
	12
	18

	Tổng
	27
	18
	0
	0
	90
	135


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	- Thuyết giảng
- Thảo luận nhóm
	Bài 1. Ma trận

1. Các khái niệm cơ bản.

2. Các phép toán trên ma trận

Bài 2. Định thức

1. Khái niệm

2. Cách tính định thức.

3. Tính chất định thức
	CĐRHP1

CĐRHP5
	- Ghi chép đầy đủ
- Làm bài tập đầy đủ.

	2
	- Thuyết giảng
- Thảo luận nhóm
	Bài 3. Ma trận nghịch đảo

1. Định nghĩa

2. Cách tìm

Bài 4. Hạng của ma trận.

1. Định nghĩa.

2. Cách tính
	CĐRHP1

CĐRHP5
	- Đọc trước tài liệu
- Làm việc nhóm nghiên cứu về cách tìm ma trận nghịch đảo và hạng ma trận

	3
	- Thuyết giảng
- Thảo luận nhóm
	Bài 5. Hệ phương trình tuyến tính

1 Hệ phương trình tuyến tính.

2. Cách giải hệ phương trình tuyến tính
	CĐRHP2

CĐRHP5
	- Đọc trước tài liệu.
- Viết chuyên đề về cách giải hệ phương trình tuyến tính

	4
	- Thuyết giảng
- Thảo luận nhóm
	Bài 6. Hàm số một biến số

1. Các khái niệm cơ bản

2. Giới hạn của hàm số

3. Hàm số liên tục.

4. Đạo hàm của hàm số

5. Đạo hàm cấp cao

6. Vi phân.

Bài 7. Hàm số nhiều biến số.

1. Khái niệm.

2. Đạo hàm và vi phân.
	CĐRHP3

CĐRHP6
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu kĩ về cách tính giới hạn của hàm số, cách tính đạo hàm, vi phân và tìm hiểu các ứng dụng của đạo hàm vi phân.

	5
	- Thuyết giảng
- Thảo luận nhóm
	Bài 8. Nguyên hàm - Tích phân

1. Khái niệm cơ bản.

2. Tính chất.

3. Các phương pháp tính tích phân bất định.

4. Tích phân xác định.

5. Các phương pháp tính
	CĐRHP3
CĐRHP6
	- Đọc trước tài liệu.
- Viết chuyên đề về cách tính nguyên hàm, tích phân xác định.

	6
	- Thuyết giảng
- Thảo luận nhóm
	Bài 9. Phương trình vi phân

1. Các khái niệm

2. Một số phương trình vi phân thường gặp
	CĐRHP3
CĐRHP6
	- Đọc trước tài liệu
- Viết chuyên đề về cách giải một số phương trình vi phân cơ bản.

	7
	Thảo luận
	Ôn tập
	
	- Ôn tập, chuẩn bị nội dung cần trao đổi, thảo luận


9.  Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Có mặt từ 10 buổi 
	Có mặt từ 8 buổi đến 9 buổi
	Có mặt từ 5 buổi đến 7 buổi 
	Có mặt từ 3 buổi đến 4
	Có mặt ít hơn 3 buổi
	CĐRHP8
	5

	Thái độ học tập
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đóng góp sôi nổi cho các buổi thảo luận
	Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành từ 50% nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành từ 30% nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành dưới 30% nhiệm vụ
	CĐRHP8
	5

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Kiểm tra TX
	Thang điểm trong hướng dẫn chấm
	5

	Sản phẩm nhóm
	Kết quả đúng, trình bày khoa học, nộp đúng thời gian
	Kết quả đúng, trình bày hợp lý, nộp đúng thời gian
	Kết quả đúng, nộp đúng thời gian
	Kết quả đúng
	Không có sản phẩm, hoặc sản phẩm ko đúng yêu như yêu cầu
	CĐRHP5
CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8
	5

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Bài kiểm tra tự luân
	Thang điểm có trong đáp án và hướng dẫn chấm
	CĐRHP1
CĐRHP2
	

	Tổng cộng
	
	40


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 – 2
	
	

	Nội dung
	Hiểu sâu sắc kiến thức và thành thạo kỹ năng cơ bản
	Nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản.
	Nắm được kiến thức và kỹ năng căn bản
	Biết được những kiến thức cơ bản và một số kỹ năng
	Không nắm được kiến thức và kỹ năng
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4
	40

	Vận dụng
	Vận dụng để giải quyết vấn đề một cách tối ưu
	Biết vận dụng để giải quyết các vấn đề
	 Biết vận dụng để giải quyết một số vấn đề
	Biết một số vấn đề căn bản.
	Không biết vận dụng để giải quyết vấn đề
	CĐRHP5
CĐRHP6

CĐRHP7
	10

	Hình thức
	Trình bày đúng, đủ, rõ ràng, khoa học
	Trình bày đúng, đủ, rõ ràng
	Trình bày đúng, rõ ràng
	Trình bày rõ ràng
	Không biết cách trình bày, hoặc trình bày không rõ ràng
	CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đình Trí
	Toán học cao cấp (tập 1, tập 2)
	2001
	NXB Giáo dục
	
	X
	

	2
	Lê Đình Thuý
	Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế
	2005
	NXB thống kê
	
	
	X

	3
	Nguyễn Viết Đông
	Toán cao cấp
	2010
	NXB Giáo dục
	
	
	X


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

- Thực hiện đúng kế hoạch, thời gian theo quy định của Khoa và Trường.

- Đảm bảo cung cấp, giới thiệu đúng nội dung kiến thức cho sinh viên.

- Nộp đề đúng thời hạn quy định.

- Đánh giá: Chính xác, công khai, công bằng, minh bạch theo quy định.
11.2. Quy định đối với sinh viên

- Nghiêm túc thực hiện đúng giờ lên lớp, vắng phải báo cáo lớp trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên giao một cách đầy đủ.
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất:…………………………………………………………………….
- Các yêu cầu khác:…………………………………………………………………
Bình Định, ngày     tháng      năm 2023
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